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LỜI NÓI ĐÁU

Việt Nam là một quốc gia gồm ĩìhiêudăn tộc. N gành dãn  
tộc học và các ngành khoa học co liên (ịuan đã xác định  
ưưực 54 dân tộc khác nhau đang sinh sông trên đất nước 
Việt Nam. Trong sô 54 dán tộc, có những dân tộc vốn sinh 
ra ưà phát trien trên mảnh đất Việt Nam ngay từ thuở han 
đẩu, cỏ những dán  tộc từ nơi khác lần lượt di cư đến nước 
ta. Do uỊ tri nước ta hết sức thuận lợi cho việc g iao lưu nên 
nhiều dân tộc ở các nước xung quanh vi nhiều nguyên nhăn 
đã di C IỈ  từ Nam lên, từ Tây sang, nong chủ yếu từ Bắc 
xuống, rồi định cư trên lãnh thô nước ta. Những đợt di cư 
ỉ lói trên kéo dài m ãi cho đến trước Cách mạng tháng Tám  
năm 1945, thậm ch í có hộ phận dãn cư còn chuyển đến nước 
ta sau năm 1945. Đâv là những đ(ĩt di cư lẻ tẻ, hao gồm một 
sô hộ g ia  đinh đồng tộc.

Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, dân sô'giữa các dân  
tộc rất không đồng đều, có dân tộc với sô'dân trên một triệu 
tìgười, nhưng củng có dân  tộc chỉ vài trăm người. Trong đó, 
dán tộc Kinh là dân  tộc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong dân  cư 
nước ta, có trinh độ phát triển cao hơn, là lực lư ợ n g  đoàn  
kết, đóng vai trò chủ lực uà đi đầu trong qùá trinh đấu  
tranh lâu dài dựng nước và giữ nước, góp phần  to lớn vào



việc hình thành, củng c ố  và p h át trien cộng đồng dán tộc 
Việt Nam.

Tuy s ố  dân  có sự chênh lệch đáng  kê. nhưng các dân  
tộc vẫn coi nhau như anh em một nhci, quý trọng, thương 
yêu đùm  học lẫn nhau, chung sức xây dựng và bảo vệ Tó 
quốc, cả kh i thuận lợi củng như lúc khó khăn. Ngày nay, 
trước yêu cầu p h át triển mới của đất nước, các dân  tộc anh  
em trên đất nước ta tiếp tục p h á t huy truyền thống tốt đẹp, 
tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn  đấu  xăy dựng một nước 
Việt N am  độc lập, thống nhất, dân  giàu, nước m ạnh, xã 
hội công hằng, dân  chủ, văn minh, vững bước đ i lên chủ  
nghĩa xã hội.

Với mục đích m ang đến cho bạn đọc những thông tin 
ngắn gọn và tỉm hiểu sâu hơn về các dãn  tộc cùng chung 
sông trên một lãnh thổ, chúng tôi tổ  chức sưu tầm, biên 
soạn cuốn sách  "Hỏi đáp về 54 dân tộc V iệt Nam". Nội 
dung từng câu hỏi và trả lời phản  ánh tương đối đầy đủ 
những nét cơ bản của mỗi dân tộc như: Tên gọi khác, nguồn 
gốc lịch sử, sự phân  b ố  dân cư, nhóm  đ ịa  phương, nhóm  
ngôn ngữ, đặc điểm  kinh t ế  củng như các phong tục tập 
quán trong sinh hoạt đời sống văn hóa xã hội, v.v...

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức về 
các dân  tộc Việt Nam và từ đó yêu mến hơn con người, cảnh 
vật Tô quốc minh. Mặc dù đ ã  có nhiều cô gắng, nhưng 
không th ể  tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đ ược  

sự góp ý, phê  binh của bạn đọc.
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Cju  h ỏ i / .  Trình bày diêu kiên lịch sử hình thành dân tôc 
V iệt N am

Trã lờ i:

ở  Việt Nam, dân tộc được hình thành sớm do đặc điểm 
của các hình thái kinh tê - xã hội tiền tư bản mang đặc 
trưng của xã hội phương Đông và do những điều kiện lịch 
sử cụ thể của nước ta. Những điều kiện lịch sử chính có 
tác động đến sự hình thành dân tộc Việt Nam đó là:

* Đặc điểm  p h át triển của các h ình thái kinh tế -  xã hội 
tiến tư bản chủ nghĩa.

Chế độ công xã nguyên thủy là hình thái kinh tế  - xã 
hội đầu tiên có tính tất yếu và phổ biến trong lịch sử loài 
người, ở  Việt Nam, chế độ công xã nguyên thủy tồn tại 
hàng vạn năm và kéo dài cho đến giai đoạn sơ kỳ đồ đồng.

Sau chế độ công xã nguyên thủy, Việt Nam bưốc sang 
xã hội có giai cấp sd kỳ vói những đặc điểm của phương 
thức sản xuất châu Á. Trong xã hội đó, công xã nông thôn 
vối quyên sở hữu toàn bộ ruộng đất của công xã là cơ sở xã 
hội phổ biến và bền vững. Thành viên công xã là lực lượng 
sản xuất chủ yếu. Quan hệ bóc lột nô lệ xuất hiện và phát 
triển ở một mức độ nào đó dưối dạng chê độ nô lệ gia 
trưởng và không hề chiếm địa vị chủ đạo trong xã hội. Sự 
phân hoá xã hội tăng tiến dần, tuy có mâu thuẫn nhau 
nhưng chưa đạt tới đỉnh cao gay gắt. Như vậy, Việt Nam



không trải qua thòi kỳ phát triển của chê độ chiếm hữu nô 
lệ. Điều này đã ảnh hưởng tới quá trình hình thành của 
dân tộc Việt Nam.

Từ thê kỷ X, Việt Nam bước vào quá trình phong kiên 
hoá trên cơ sỏ phương thức sản xuất châu Á đê dản đến sự 
xác lập của chê độ phong kiến từ thế kỷ XV. Chế độ phong 
kiến Việt Nam khác hẳn vối chê độ phong kiến phương 
Tây. ờ  phương Tây, chê độ phong kiến tồn tại dưới hình 
thức phân quyền cát cứ kiểu lãnh địa biệt lập. ở  Việt 
Nam, dưới thời Lý, Trần, kinh tế điền trang thái ấp chiếm 
một tỷ trọng nhất định nhưng hoàn toàn không mang tính 
chất lãnh địa biệt lập kiểu phương Tây. Công xã nông 
thôn (làng, xã) vẫn tồn tại phổ biến với quyền sở hữu trên 
thực tê đại bộ phận ruộng đất và quyền tự trị khá lớn. 
Nhà nước trung ương tập quyền xuất hiện sớm, là người 
chủ sở hữu tối cao về ruộng đất, bóc lột tô thuê và lao dịch 
đối với nông dân công xã. Bên cạnh đó, chế độ tư hữu 
ruộng đất ra đòi, ngày càng phát triển dẫn đến sự ra đời 
một tầng lớp địa chủ và tầng lốp tiểu nông.

Từ thê kỷ XV, chê độ phong kiến được xác lập thúc 
đẩy sự phát triển mạnh mẽ của chế độ tư hữu ruộng đất, 
kinh tê địa chủ, kinh tê tiểu nông và quá trình phong 
kiến hoá sâu sắc trong cơ cấu công xã nông thôn. Vào đầu 
thê kỷ XIX, các loại đất công của làng, xã chỉ còn lại 17%, 
trong khi ruộng đất tư hữu tăng lên 83%.

Như vậy, chế độ phong kiến Việt Nam hình thành, 
phát triển trên cơ sở bảo tồn và phong kiến hoá dần kòt 
cấu kinh tê - xã hội của phương thức sản xuất châu Á



nhưng không có giai đoạn phát trien kinh tế lãnh địa với 
quan hộ lãnh chúa, nông nô, không có tình trạng cát cứ 
kiểu hầu quôc, công quôc. Xu hướng cát cứ dựa trên nền 
láng kinh tê tự nhiên và lợi ích của một sô thổ hào, tù 
tỉ ương dịa phương có thời kỳ xảy ra nhưng nhanh chóng bị 
dẹp tan; chế dộ trung ương tập quyển và quốc gia thông 
nhất sớm đưỢc xác lập củng cố  vững vàng. Do đó, Việt 
Nam không có khá Iicăng tất yêu dẫn đên sự hình thành 
dân tộc tư sản nhưng chê độ phong kiên lại không chứa 
đựng những yếu tô cản trở và đôi lập VỎI quan hệ dân tộc. 
Điểu đó đã tạo ra những yếu tô’ thuận lợi cho việc sốm 
hình thành dân tộc Việt Nam.

* Yêu cầu của cuộc dấu  tranh chinh phục thiên nhiên, 
p h á t triển nông nghiệp trồng lúa nước.

Việt Nam là một niíớc có khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
nền tảng kinh tê là nông nghiệp trồng lúa nước, nhân dân 
la bao đời nay phải đấu tranh chông lại mối đe dọa của 
thiên tai như: lũ lụt, hạn hán, mưa bão, sâu bệnh,... cho 
nên phải thường xuyên đắp đê, đắp đập, đào kênh mương, 
xâv dựng những công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho 
cây lúa nước.

Công cuộc chinh phục thiên nhiên, phát trien nông 
nghiệp đòi hỏi các đơn vị sản xuất lúc đó là các gia đình 
nhỏ phải sớm quần tụ lại trong những cộng đồng như làng, 
xã (công xã nông thôn). Nhiều làng xã tập hỢp lại trong 
một cộng đồng lớn hơn là nưốc (quô"c gia) với thể chê nhà 
nước tập quyền mới có khả năng xây dựng và quản lý các 
công trình thủy lợi.



Trong lịch sử Việt Nam, từ khi nhà nước Văn Lang - 
Au Lạc ra đời đã bước đầu đăp đê, ngàn lũ, khai phá ruộng 
đồng, lập làng dựng xóm. Từ thế kỷ thứ X trơ đi, đặc biệt 
từ thế kỷ XI đến XV, dưới thòi Lý, Trần, Lê, nhà nước đà 
tiến hành tô chức đắp đê làm thủy lợi trên quy mô lớn. 
Nước Đại Việt thòi Trần đã thiết lập cơ quan chuyên trách 
là "Hà đê sứ". Đây là cơ quan có chức năng trọng yếu của 
nhà nước đê chỉ đạo và giám sát, đôn đôc nhân dân các địa 
phương tu bổ đê điều với trách nhiệm của toàn dân, không 
phân biệt sang hèn, già trẻ.

Đôi với đồng bào vùng cao, để duy trì sản xuất nông 
nghiệp, dù canh tác theo lôl đao canh hoả chủng (đôt rẫy 
làm nương) hay thủy nậu (làm ruộng nước bằng trâu 
quần) cũng đòi hỏi phải hỢp sức giữa các bản làng, giữa 
c ác thành phần dân cư trong khai phá đồng ruộng, làm 
mương phải dẫn nước tưới tiêu cho cây trồng.

Trong công cuộc đắp đê, làm thủy lợi, nhà nước tập 
quyền và công xã nông thôn giữ vai trò tổ chức và quản lý 
hết sức quan trọng. Khi chức năng kinh tế  đó được phát 
huy thì nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế  có điều kiện 
phát triển thuận lợi. Ngược lại, khi chính quyền trung 
ương không quan tâm hoặc bất lực trong xây dựng và 
quản lý các công trình công cộng đó, lập tức sẽ ảnh hưởng 
tới sự phát triển nông nghiệp.

Như vậy, công cuộc chinh phục thiên nhiên và phát 
trien nông nghiệp đã nảy sinh yêu cầu khách quan thúc 
đẩy sự liên kết dân cư trong cộng đồng công xã nông thôii 
và cộng đồng quốc gia.
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